
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ VỨT 
RÁC,RÁC TÁI CHẾ CỦA TP TOKAI  

● Hãy bỏ rác vào đúng loại túi (đúng màu） theo quy định.
Rác cồng kềnh, hãy dán “ Tem rác cồng kềnh”- “ 粗⼤ごみ ”

● Hãy đưa rác ra điểm tập kết từ 5:00–7:30 sáng ngày thu gom rác.

PHÂN LOẠI CÁCH PHÂN LOẠI

Rác cháy được 

Rác không 
cháy được 

Đồ Nhựa

Chai nhựa

- Minami          
Shibatamachi

- Nawacho
- Asayama
- Otamachi
- Takayoko

sukamachi
- Nakanoike
- Kagiyamachi 

- Araomachi
- Tokaimachi
- Fukinodai
- Fukishimacho
- Chuocho
- Yokosukacho
- Motohama

machi
-Yabucho

Lon thép
Lon nhôm

Bình xịt

Thứ Hai và 
thứ Năm 
hàng tuần 

Thứ Ba và 
thứ Sáu 
hàng tuần 

Thứ Tư 
tuần đầu 
tiên hàng 
tháng 

Thứ Tư 
tuần thứ 
ba hàng 
tháng 

Thứ Sáu 
hàng tuần 

Thứ Năm 
hàng tuần 

Thứ Tư 
tuần thứ 
ba hàng 
tháng 

Thứ Tư 
tuần thứ 
hai hàng 
tháng 

Thứ Tư 
tuần thứ 
hai hàng 
tháng 

Thứ Tư 
tuần thứ 
tư hàng 
tháng 

Phòng Thúc đẩy Tái chế – TP Tokai 052-601-2053

● Cho vào túi rác cháy được MÀU TRẮNG 
Rác cồng kềnh, hãy dán tem rác cồng kềnh -粗⼤ごみ
(Nếu cho rác nhỏ vào thùng/túi rồi dán tem rác cồng kềnh thì sẽ không được thu gom)

● Cho vào túi rác không cháy được MÀU XANH.
Rác cồng kềnh, hãy dán tem rác cồng kềnh -粗⼤ごみ
(Nếu cho rác nhỏ vào thùng/túi rồi dán tem rác cồng kềnh thì sẽ không được thu gom)

●  Không vứt được máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, tivi. 

● Cho vào túi rác tái chế MÀU VÀNG.
Đồ nhựa cỡ lớn hãy dán giấy ghi  “プラスチック” (Đồ nhựa) (Có thể viết tay được).

● Đồ bẩn hãy rủa sạch hoặc cho vào rác đốt được.

● Cho vào túi rác tái chế MÀU VÀNG.
● Tháo nắp và nhãn, rửa nhẹ bên trong trước khi vứt.

● Cho vào túi rác tái chế MÀU VÀNG.
● Lon nhôm và lon thép , rửa nhẹ bên trong trước khi vứt .
● Bình xịt hãy dùng hết, cho vào túi riêng, dán giấy ghi “スプレー⽸” (Bình xịt)

(Có thể viết tay được).

Tháo nắp và nhãn Rửa nhẹ

Bình xịt

Đồ nhựa

Rác thực 
phẩm

Giấy vụn,
tả giấy 

Giày,
túi xách 

Nhựa bẩn Đồ nội thất 
bằng gỗ Khung giường 

Đồ gốm,
thủy tinh

Nồi niêu, 
Ấm nước 

Chai Đồ điện 
gia dụng

Xe đạp Ghế sofa Nệm lò xo

Hộp nhựa đựng
thực phẩm

Khay, túi nhựa Nhãn,
nắp chai Đồ chơi nhựa Hộp nhựa

ベトナム語


